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TÓM TẮT SÁNG KIẾN

 1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

       Phân môn Luyện từ và câu trong trường Tiểu học có một vị trí vô cùng quan trọng. Nó cung cấp những kiến thức sơ giản về tiếng Việt và kĩ năng dùng từ đặt câu, giúp cho học sinh mở rộng, hệ thống hóa vốn từ, cung cấp cho học sinh một số hiểu biết về từ và câu. Bồi dưỡng cho học sinh thói quen dùng từ đúng, nói và viết thành câu, có ý thức sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp. Sáng kiến nghiên cứu việc dạy và học về từ đồng âm, từ nhiều nghĩa giúp học sinh nắm chắc khái niệm, phân biệt được các từ đồng âm, từ nhiều nghĩa. Giúp học sinh nhận diện chính xác các từ đồng âm, từ nhiều nghĩa trong các văn cảnh cụ thể và trong giao tiếp. Với mong muốn quá trình dạy học có hiệu quả nhất, tôi đã mạnh dạn đưa ra một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học giúp học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng âm, từ nhiều nghĩa.
2. Thời gian, đối tượng áp dụng
Sáng kiến được áp dụng đối với học sinh lớp 5 trường Tiểu học nơi tôi công tác năm học 2017 - 2018.
3. Nội dung sáng kiến
- Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến: Việc áp dụng sáng kiến vào giảng dạy giúp học sinh nhận diện chính xác các từ đồng âm, từ nhiều nghĩa trong các văn cảnh cụ thể và trong giao tiếp.
          - Khả năng áp dụng của sáng kiến: Sáng kiến có thể áp dụng trong dạy học phân môn Luyện từ và câu  lớp 5 ở các trường Tiểu học.

- Lợi ích của sáng kiến: Giúp giáo viên nắm chắc các phương pháp giảng dạy phân môn Luyện từ và câu, biết cách phối hợp một cách linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, làm cho giờ học diễn ra nhẹ nhàng, không gây căng thẳng cho học sinh. Giáo viên có thêm kiến thức sâu về từ đồng âm, từ nhiều nghĩa. Qua đó, giáo viên đã giúp học sinh có thêm một số kinh nghiệm để phân biệt được dễ dàng, chính xác về từ đồng âm, từ nhiều nghĩa. 

4. Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến:
- Sau khi nghiên cứu xong  sáng kiến đưa vào thực hiện đã góp phần nâng cao chất lượng dạy và học phân môn Luyện từ và câu lớp 5 phần từ đồng âm, từ nhiều nghĩa.
- Học sinh hiểu bài, không còn lúng túng khi gặp các bài tập về từ đồng âm, từ nhiều nghĩa. Các em biết vận dùng dùng từ đúng khi viết văn và trong giao tiếp hàng ngày.

5. Đề xuất, kiến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến:
- Với mỗi tiết học, giáo viên cần phải phân loại các dạng bài tập, lựa chọn các phương pháp dạy học khác nhau để kích thích hứng thú học tập của học sinh.

- Sau mỗi bài học, giáo viên nên đưa ra một số dạng bài tập khác nhau để củng cố, mở rộng kiến thức cho học sinh.
- Giáo viên cần động viên, khích lệ học sinh kịp thời ngay từ những tiến bộ nhỏ nhất để giúp các em mạnh dạn, tự tin hơn trong học tập.
MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1.Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến    
1.1. Lí do chọn sáng kiến
"Tiếng Việt là ngôn ngữ giao tiếp trong toàn xã hội Việt Nam, là công cụ sắc bén trong đấu tranh cách mạng và phát triển xã hội Việt Nam. Chúng ta phải giữ gìn nó, quý trọng nó, làm cho nó phổ biến ngày càng rộng khắp." (Hồ Chí Minh)
         Tiếng Việt là một trong chín môn học chiếm vị trí quan trọng trong chương trình giáo dục toàn diện cho học sinh Tiểu học. Tiếng Việt bao gồm nhiều phân môn: Luyện từ và câu, Chính tả, Tập đọc, ... Mục tiêu của dạy Tiếng Việt chính là dạy phát triển kĩ năng: nghe - nói - đọc - viết. Thông qua đó giúp các em thấy được cái hay, cái đẹp, cái trong sáng thực sự của tiếng Việt, phần nào các em hiểu được cuộc sống xung quanh, biết sử dụng vốn ngôn ngữ trong sáng đó vào việc nói, viết sao cho ngắn gọn, súc tích. Môn học còn giúp các em thấy được tiếng Việt thực sự gắn liền với cuộc sống đời thường của người Việt, bồi dưỡng cho học sinh những tình cảm chân chính, tình yêu cha mẹ, thầy, cô, yêu quê hương, yêu Tổ quốc ... Một trong những phân môn góp phần không nhỏ vào việc đạt được các kết quả trên là phân môn Luyện từ và câu ở lớp 5. 

Trong phân môn Luyện từ và câu của lớp 5, bên cạnh nội dung mở rộng và hệ thống hoá vốn từ cho học sinh, môn học còn trang bị cho các em những kiến thức sơ giản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và văn bản, rèn luyện cho học sinh kĩ năng dùng từ, đặt câu, liên kết câu và sử dụng các dấu câu. Không những thế, nó còn bồi dưỡng cho học sinh ý thức và thói quen sử dụng tiếng Việt văn hoá trong giao tiếp. Bởi lẽ thông qua nội dung dạy học và cách tổ chức các hoạt động trên lớp, phân môn này đã góp phần bồi dưỡng cho học sinh thói quen dùng từ đúng, nói viết thành câu, sử dụng tiếng Việt một cách có ý thức trong giao tiếp để phù hợp với các chuẩn mực văn hoá.

Thời lượng dành cho dạy học Luyện từ và câu được bố trí ở lớp 5 cũng khá hợp lí (2 tiết/ tuần). Nội dung kiến thức cần thiết cho học sinh đều được xây dựng từ các bài luyện tập thực hành để học sinh thực hiện và tự tìm ra kiến thức. Nội dung các bài tập này rất phong phú, đa dạng. Đó là các bài tập mở gần gũi phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh lớp 5.

Qua nghiên cứu sách giáo khoa Tiếng Việt 5, tôi thấy một trong những nội dung cơ bản của phân môn Luyện từ và câu lớp 5 là tìm hiểu về nghĩa của từ, mảng kiến thức khá trừu tượng đối với học sinh lớp 5. Những vấn đề này không  hoàn toàn là mới cả, nhưng khó tiếp thu đối với học sinh lớp 5.

Ví dụ: Nhận dạng, dùng từ đồng âm để chơi chữ là tương đối khó đối với học sinh khi các em vận dụng vào thực tế, hay nhiều em học sinh có thể khó phân biệt được từ đồng âm với từ nhiều nghĩa. Đó quả là những vấn đề khó, buộc người giáo viên khi giảng dạy phải tìm tòi để giúp học sinh biết cách phân biệt.

          Việc nhận diện hai loại từ: từ đồng âm, từ nhiều nghĩa đối với người lớn đã khó, với học sinh lớp 5 lại càng khó hơn. Sau khi học về từ đồng âm, học sinh nắm được “Từ đồng âm là những từ phát âm giống nhau nhưng nghĩa hoàn toàn khác nhau”. Rất nhiều học sinh nêu được định nghĩa này, thậm chí là học thuộc lòng và đã biết vận dụng vào việc xác định từ đồng âm, mặc dù chưa được chính xác, vẫn có những học sinh còn lúng túng. Sau những tiết củng cố, luyện tập trong các giờ tăng buổi, học sinh dần dần nắm được và vận dụng được từ đồng âm. Đến khi xuất hiện từ nhiều nghĩa thì học sinh thực sự lúng túng giữa việc xác định, phân biệt từ đồng âm, từ nhiều nghĩa. Nhiều học sinh thậm chí chỉ biết đoán mò để tìm kết quả.

         Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp 5, tôi luôn trăn trở, suy nghĩ, tìm tòi biện pháp để khắc phục tình trạng trên, giúp học sinh có kĩ năng làm các bài tập về từ nhiều nghĩa, từ đồng âm một cách thành thạo. Tôi xin được mạnh dạn đưa ra các biện pháp “Giúp học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng âm, từ nhiều nghĩa”.

1.2. Mục đích nghiên cứu 
Như đã nói ở trên, việc nhận diện chính xác hai loại từ đồng âm và từ nhiều nghĩa đối với học sinh lớp 5 là một vấn đề khó khăn. Với mong muốn góp một phần nhỏ bé của mình vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, tôi đã mạnh dạn nghiên cứu để đưa ra một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng âm, từ nhiều nghĩa.
1.3. Đối tượng, khách thể nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Phương pháp dạy học phân môn Luyện từ và câu lớp 5 phần từ đồng âm, từ nhiều nghĩa
- Khách thể nghiên cứu: Học sinh khối lớp 5 trường tiểu học nơi tôi công tác.
1.4. Phạm vi nghiên cứu
 Nội dung, phương pháp dạy học phân môn Luyện từ và câu lớp 5 phần từ đồng âm, từ nhiều nghĩa 

1.5. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Nghiên cứu sách giáo khoa, sách giáo viên Tiếng Việt lớp 5 để tìm hiểu nội dung, phương pháp dạy học phân môn Luyện từ và câu lớp 5 phần từ đồng âm, từ nhiều nghĩa 

- Tìm hiểu thực trạng việc dạy và học phân môn Luyện từ và câu lớp 5 phần từ đồng âm, từ nhiều nghĩa
- Dạy thực nghiệm và đề xuất ý kiến về phương pháp dạy phân môn Luyện từ và câu lớp 5 phần từ đồng âm, từ nhiều nghĩa
1.6. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp quan sát
- Phương pháp điều tra
- Phương pháp thu thập tài liệu
- Phương pháp thực nghiệm sư phạm
- Phương pháp tổng kết, đánh giá, đúc rút kinh nghiệm
2. Cơ sở lí luận của vấn đề 
2.1. Những nét cơ bản về môn Tiếng Việt lớp 5
* Các đơn vị học


Sách giáo khoa Tiếng Việt 5 (hai tập) gồm 10 đơn vị học, mỗi đơn vị ứng với một chủ điểm, học trong 3 tuần (trừ chủ điểm Vì hạnh phúc con người học trong 4 tuần). Giữa và cuối mỗi học kì đều có một tuần dành cho ôn tập và kiểm tra. Các tuần dành cho ôn tập và kiểm tra là 10, 18, 28 và 35.


Các loại từ đồng âm, từ nhiều nghĩa được dạy trong tuần 5, 6, 7, 8. 

Bài Từ đồng âm được học trong 2 tiết (1 tiết lí thuyết và 1 tiết luyện tập). 
Bài Từ nhiều nghĩa được học trong 3 tiết (1 tiết lí thuyết và 2 tiết luyện tập). 
* Các phân môn

- Phân môn Tập đọc rèn cho học sinh các kĩ năng nghe, nói, đọc. Phân môn này cung cấp cho học sinh những hiểu biết về thiên nhiên, xã hội, con người, cung cấp vốn từ, tăng cường khả năng diễn đạt, trang bị một số hiểu biết ban đầu về tác phẩm văn học như cốt truyện, nhân vật... và góp phần rèn luyện nhân cách cho học sinh.

- Phân môn Chính tả rèn các kĩ năng nghe, đọc, viết. Nhiệm vụ của học sinh là làm các bài tập chính tả đoạn, bài, chính tả âm, vần và chính tả viết hoa. Bên cạnh tác dụng rèn kĩ năng viết, nghe, đọc, các bài tập chính tả còn cung cấp cho học sinh vốn từ, vốn hiểu biết về các mảng khác nhau của đời sống.


- Phân môn Kể chuyện rèn kĩ năng nghe, nói, đọc. Trong giờ kể chuyện, học sinh được tập kể những câu chuyện được nghe thầy, cô kể trên lớp hoặc kể lại những câu chuyện mà các em được chứng kiến, tham gia trong đời sống hằng ngày phù hợp với chủ điểm mà các em đang học.


- Phân môn Tập làm văn rèn cả bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Học sinh lớp 5 được dạy các kĩ năng kể chuyện, miêu tả người, cảnh vật. Bên cạnh đó, học sinh còn được rèn kĩ năng thuyết trình, trao đổi, làm báo cáo thống kê và nâng cao kĩ năng viết thư, điền vào giấy tờ in sẵn đã hình thành từ những lớp dưới.


- Phân môn Luyện từ và câu cung cấp những kiến thức sơ giản về tiếng Việt và rèn luyện kĩ năng dùng từ, đặt câu, kĩ năng đọc cho học sinh. Phân môn Luyện từ và câu lớp 5 gồm 62 tiết (32 tiết học kì I, 30 tiết học kì II), bao gồm những nội dung sau:

 
+ Mở rộng và hệ thống hoá vốn từ: Từ ngữ được mở rộng và hệ thống hoá trong phân môn Luyện từ và câu ở lớp 5 bao gồm các từ thuần Việt, Hán Việt, thành ngữ và tục ngữ phù hợp với các chủ điểm học tập của từng đơn vị.


+ Trang bị các kiến thức sơ giản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và văn bản; rèn luyện kĩ năng dùng từ, đặt câu, liên kết câu và sử dụng dấu câu.


+ Bồi dưỡng cho học sinh ý thức và thói quen sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp.

* Phân bố thời gian học trong 1 tuần

         Tập đọc : 2 tiết                                     Tập làm văn : 2 tiết

         Chính tả: 1 tiết                                      Luyện từ và câu: 2 tiết        

         Kể chuyện: 1 tiết

2.2. Ý nghĩa của việc dạy từ đồng âm, từ nhiều nghĩa cho học sinh
 
Mở rộng vốn từ là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của môn Tiếng Việt nói chung và phân môn Luyện từ và câu nói riêng. Trong đó, từ đồng âm, từ nhiều nghĩa là các loại từ quan trọng. Nó được xem như là “hiện tượng đặc thù” của tiếng Việt. Dạy từ đồng âm, từ nhiều nghĩa sẽ giúp học sinh thấy được sự phong  phú, cái hay cái đẹp của ngôn từ. Từ đó sẽ giúp các em thêm yêu và biết giữ gìn tiếng mẹ đẻ.  

Qua thực tế nghiên cứu, giảng dạy trên lớp và trao đổi với đồng nghiệp, tôi rút ra nhận định chung như sau:  

a. Ưu điểm

- Phần lớn giáo viên đều đã chủ động nghiên cứu giảng dạy theo phương pháp mới, bước đầu đã phát huy được tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh.

- Học sinh biết phân biệt, nhận diện các từ đồng âm, từ nhiều nghĩa ở mức độ cơ bản.

b. Tồn tại

- Học sinh rất khó khăn khi xác định nghĩa để phân biệt từ, đặc biệt là những từ xuất hiện trong văn cảnh. 

- Phân biệt nghĩa gốc và một số nghĩa chuyển của từ nhiều nghĩa học sinh còn làm sai nhiều. Đặt câu có sử dụng từ nhiều nghĩa chưa hay, chưa đúng với nét nghĩa yêu cầu.
- Phân biệt từ đồng âm và từ nhiều nghĩa còn mơ hồ, định tính.

Để tìm hiểu nguyên nhân cơ bản dẫn đến tồn tại trên, tôi tiến hành khảo sát ngay sau khi học sinh học xong tiết Luyện tập về từ nhiều nghĩa (Tiếng Việt 5 trang 82), ở hai lớp 5C (lớp thực nghiệm) và 5B (lớp đối chứng). Mức độ nhận thức về môn Tiếng Việt hai lớp là tương đương nhau.

ĐỀ KHẢO SÁT
(Thời gian: 40 phút)

Câu 1 (3 điểm): Xác định nghĩa của các từ in nghiêng trong các kết hợp từ dưới đây, rồi phân các nghĩa ấy thành hai loại: nghĩa gốc, nghĩa chuyển?

a) ngọt


- Khế chua, cam ngọt.

- Trẻ em ưa nói ngọt, không ưa nói xẵng.


- Đàn ngọt hát hay.

- Rét ngọt.
b) cứng
- Lúa đã cứng cây.


- Lí lẽ rất cứng.

- Học lực loại cứng.

- Cách giải quyết hơi cứng. Thái độ cứng quá.

Câu 2 (4 điểm): Trong các từ in nghiêng dưới đây, từ nào là từ đồng âm, từ nào là từ nhiều nghĩa?

a) vàng:
- Giá vàng ở trong nước tăng đột biến.
- Bác ấy có tấm lòng vàng.
- Ông tôi mua một bộ vàng lưới mới để chuẩn bị cho vụ đánh bắt hải sản.

b) bay: 
- Bác thợ nề cầm bay xây trát tường nhanh thoăn thoắt.

- Sếu giang mang lạnh đang bay ngang trời.

- Đạn bay rào rào.

- Chiếc áo này đã bay màu.

Câu 3 (3 điểm): Đặt câu có sử dụng từ đồng âm, từ nhiều nghĩa.
Tôi đã thu được kết quả qua khảo sát điều tra:

Kết quả
	STT
	Lớp
	Sĩ Số
	9 - 10
	7 - 8
	5 - 6
	Dưới 5

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	5B
	32
	9
	28.1
	13
	40.6
	8
	25
	2
	6.3

	2
	5C
	33
	10
	30.3
	14
	42.4
	7
	21.2
	2
	6.1


Như vậy, nhìn chung học sinh nắm bài về từ nhiều nghĩa, từ đồng âm chưa chắc chắn. §Æc biÖt lµ x¸c ®Þnh c¸c tõ ®ång ©m, tõ nhiÒu nghÜa trong tõng v¨n c¶nh nhiÒu em cßn lÉn lén gi÷a hai lo¹i tõ nµy.
3. Thực trạng về việc dạy học giúp học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng âm,

từ nhiều nghĩa

3.1. Đặc điểm của lớp:
Năm học 2017- 2018, tôi được phân công chủ nhiệm lớp 5C là lớp có trình độ nhận thức không đồng đều.  Lớp có nhiều học sinh học nhanh, nắm bài tốt, nhưng cũng có không ít học sinh còn chậm và nhút nhát. Một số phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc học của con cái, ý thức học của một số học sinh còn chưa tự giác. Đặc biệt về vốn từ của học sinh còn chưa phong phú. 
3.2. Thực trạng về việc dạy học giúp học sinh phân biệt từ đồng âm, từ nhiều nghĩa
Qua thực tế giảng dạy, dự giờ đồng nghiệp ở trường sở tại, trường bạn, tôi nhận thấy việc dạy và học về từ đồng âm, từ nhiều nghĩa còn có một số tồn tại sau: 
-Về phía giáo viên: 
+ GV truyền thụ kiến thức về khái niệm từ đồng âm, từ nhiều nghĩa còn máy móc, rập khuôn và sơ sài. Các ví dụ chỉ bó hẹp trong phạm vi sách giáo khoa. Khi thoát khỏi phạm vi này,  học sinh hầu hết đều lúng túng và nhầm lẫn.
          + Khi thể hiện tiết dạy hầu như giáo viên chỉ chú ý đến đối tượng học sinh năng khiếu, còn lại đa số học sinh khác thụ động ngồi nghe. Từ đó tạo nên không khí lớp học trầm lắng, học sinh thiếu hứng thú không tạo được hiệu quả trong giờ học.
- Về phía học sinh:
+ Học sinh thường không nghiên cứu và chuẩn bị bài trước ở nhà. Khi đến giờ học, các em mới mở sách giáo khoa và nghe cô giáo giảng bài.
+ Vốn từ của học sinh còn hạn chế, các em ít đọc thêm các sách báo tham khảo nên khi giáo viên cho học sinh lấy ví dụ các em còn rất lúng túng, hầu như các em chỉ ngồi yên mà không giơ tay phát biểu ý kiến.

-Về phía phụ huynh học sinh:
+ Do hoàn cảnh kinh tế tại địa phương còn nhiều khó khăn. Hầu như các gia đình chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp nên không có điều kiện mua sách vở cho học sinh tham khảo.
+ Phụ huynh không có thời gian cũng như trình độ để kèm cặp con em mình.


Qua thực tiễn, tôi đã rút ra cho mình một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng âm, từ nhiều nghĩa nhằm giúp học sinh tháo gỡ những nhầm lẫn giữa từ đồng âm, từ nhiều nghĩa tạo nền tảng để các em học tốt môn Tiếng Việt. Tuy là bước đầu nhưng tôi mạnh dạn nêu lên và mong được sự ủng
hộ quan tâm, đóng góp của các bạn đồng nghiệp để sáng kiến của tôi được hoàn thiện hơn.
4.  Các biện pháp giúp học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng âm, từ nhiều nghĩa
Nhận thức được tầm quan trọng của việc giúp học sinh lớp 5 phân biệt  từ đồng âm, từ nhiều nghĩa trong quá trình dạy học nên ngay từ đầu năm học tôi dành nhiều thời gian bắt tay vào nghiên cứu và tìm tòi những giải pháp để giúp học sinh nắm chắc khái niệm về các từ và cách phân biệt các từ. Sau đây là một số biện pháp mà tôi đã vận dụng vào thực tế trong quá trình dạy học:

4.1. Biện pháp 1: Hướng dẫn học sinh nắm chắc các khái niệm về từ đồng âm, từ nhiều nghĩa
4.1.1. Từ đồng âm 

Định nghĩa: Từ đồng âm là những từ giống nhau về ngữ âm nhưng khác nhau về ý nghĩa.

Ví dụ: cổ
cổ1: bộ phận cơ thể con người: cái cổ, mỏi cổ
cổ2: từ xa xưa: truyện cổ, đồ cổ…..
Ví dụ: ăn

ăn1: hoạt động đưa thức ăn vào miệng: ăn cơm

ăn2: trùng khít: mộng ăn, phanh ăn....

Ví dụ: đài
đài1: chỗ đất đắp cao để làm lễ: vũ đài....

đài2: cơ sở phát thanh: đài phát thanh, đài truyền hình….

Ví dụ: đậu

đậu1: một loại cây trồng lấy quả, hạt: cây đậu       
đậu2: tạm dừng lại: đậu xe, đậu thuyền
đậu3: đỗ, trúng tuyển: thi đậu
Ví dụ : bò 
bò1:  một loại động vật: con bò 

bò2:  một đơn vị đo lường: bò gạo
bò3:  di chuyển thân thể: Em bé đang bò.
Ngôn ngữ có tính tiết kiệm nên tất yếu dẫn đến hiện tượng đồng âm. Tuy nhiên, đồng âm trong tiếng Việt có đặc điểm riêng : 
- Thường xảy ra ở những từ có cấu trúc đơn giản (các từ đơn tiết) .
- Các từ đồng âm trong tiếng Việt chỉ xảy ra trong ngữ cảnh vì tiếng Việt là ngôn ngữ không biến hình.
 Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm nhưng khác hẳn nhau về nghĩa.
Ví dụ :

Ông ngồi câu1 cá. (trích trong sách Tiếng Việt 5 tập I)
(Từ “câu1” là hoạt động bắt cá, tôm bằng móc sắt nhỏ (thường có mồi) buộc ở đầu một sợi dây.)

Đoạn văn này có 5 câu2. (trích trong sách Tiếng Việt 5 tập I)
(Từ  “câu2” là đơn vị của lời nói diễn đạt một ý trọn vẹn, trên văn bản được mở đầu bằng một chữ cái viết hoa và kết thúc bằng một dấu ngắt câu.)
4.1.2. Từ nhiều nghĩa:   


Định nghĩa: Từ nhiều nghĩa là từ dùng một hình thức âm thanh biểu thị nhiều ý nghĩa (biểu thị nhiều sự vật, hiện tượng khác nhau), các ý nghĩa có quan hệ với nhau, chúng lập thành một trật tự, một cơ cấu nghĩa nhất định.

Ví dụ: mũi 

mũi1: bộ phận của cơ quan hô hấp: mũi người, mũi động vật…
mũi2: phần nhọn của vũ khí: mũi dao, mũi súng....

mũi3: phần trước của tàu thuyền: mũi tàu, mũi thuyền...
mũi4: phần đất nhô ra ngoài biển: mũi đất, mũi Cà Mau...

mũi5: đơn vị quân đội: mũi quân bên trái....

 Ví dụ : đầu 
đầu1: bộ phận trên hết của người, của vật: đầu người, đầu chó…

đầu2: trí tuệ, thông minh: Anh ấy là người có cái đầu.  

đầu3: vị trí danh dự: Anh ấy luôn đứng đầu lớp về mọi mặt. 

đầu4: vị trí tận cùng của sự vật: Anh ở đầu sông em cuối sông.
Từ nhiều nghĩa là từ có một nghĩa gốc và một hay một số nghĩa chuyển. Các nghĩa của từ nhiều nghĩa bao giờ cũng có mối liên hệ với nhau.

Ví dụ : 

- Bé có đôi chân1 trắng, tròn, mũm mĩm thật đáng yêu.

(chân1 là nghĩa gốc chỉ bộ phận dưới cùng của con người, tiếp xúc với mặt đất dùng để đi lại, đứng).

- Cánh đồng lúa xa tít tắp tận chân2 trời. 
(chân2 là nghĩa chuyển chỉ khoảng trời ở xa dưới cùng, khi nhìn có cảm giác như tiếp xúc với mặt đất).


4.2. Biện pháp 2: Hướng dẫn học sinh phân biệt từ đồng âm, từ nhiều nghĩa
4.2.1. Từ đồng âm: 

- Văn cảnh (ngữ cảnh) là tập hợp những từ đi kèm một từ nào đó tạo cho từ tính xác định về nghĩa.
- Hoạt động của từ đồng âm: 

+ Tạo ra những văn cảnh trong đó có nhiều từ đồng âm xuất hiện:

Ví dụ: Con ngựa đá1 con ngựa đá2. Con ngựa đá3 không đá4 con ngựa.
( đá1, đá4 là động từ chỉ hoạt động đưa chân và hất mạnh chân vào một vật làm nó bắn ra xa hoặc bị tổn thương; đá2, đá3 là danh từ chỉ khoáng vật làm vật liệu)
+Tạo ra những ngữ cảnh đan xen nhau trong đó có một yếu tố nào đó được hiểu gấp đôi.                  
Ví dụ:“Bà già đi chợ cầu Đông,
     Bói xem một quẻ lấy chồng lợi1 chăng.


 Thầy bói gieo quả nói rằng
     Lợi2 thì có lợi3 nhưng răng không còn.”
(lợi1+ 2 (tính từ) chỉ cái có lợi mà con người thu được nhiều hơn những gì mà con người phải bỏ ra; lợi3 (danh từ) chỉ phần thịt bao giữ xung quanh chân răng)
+ Tạo ra ngữ cảnh trong đó chỉ có một yếu tố đồng âm xuất hiện được trong quan hệ với các yếu tố đồng nghĩa.

Ví dụ1: Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc 

             Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.
Ví dụ 2: Cuốc xuống ao uống nước, gà vào vườn ăn kê. 
- Nguyên nhân có hiện tượng đồng âm 
+ Sẵn có 

+ Vay mượn 

+ Từ đa nghĩa phát triển đến mức tối đa

4.2.2.Từ nhiều nghĩa 

Cơ cấu của từ đa nghĩa 

Các từ lúc mới xuất hiện đều chỉ có một nghĩa, trải qua thời gian có thêm nhiều nghĩa mới (nghĩa phái sinh, nghĩa bóng) được tạo ra từ nghĩa cơ sở (nghĩa gốc, nghĩa đen) đó, trên cơ sở những biểu tượng nhất định.

Biểu tượng làm hình ảnh về hình dáng, kích thước, đặc điểm, tính chất của sự vật được phản ánh trong  ngôn ngữ trong nghĩa gốc của từ dưới dạng các nét nghĩa trở thành cơ sở để tự phát triển thêm nghĩa mới. Nhờ vào quan hệ liên tưởng tương đồng (ẩn dụ) và tương cận (hoán dụ) người ta liên tưởng từ sự vật này đến sự vật kia trên những đặc điểm, hình dáng, tính chất giống nhau hay gần nhau giữa các sự vật ấy. Từ chỗ gọi tên sự vật, tính chất, hành động này (nghĩa1) chuyển sang gọi tên sự vật, tính chất, hành động khác nghĩa (nghĩa 2), quan hệ đa nghĩa của từ nảy sinh từ đó.

Ví dụ : chín: 

chín1: chỉ quả đã qua một quá trình phát triển, đạt đến độ phát triển cao nhất, hoàn thiện nhất, độ mềm nhất định, màu sắc đặc trưng (Quả chuối đã chín.)
chín2: chỉ quá trình vận động, quá trình rèn luyện, từ đó, khi đạt đến sự phát triển cao nhất (suy nghĩ chín; tình thế cách mạng đã chín, tài năng đã chín)
chín3: sự thay đổi màu sắc nước da (ngượng chín cả mặt)

chín4: trải qua một quá trình đã đạt đến độ mềm (Bánh đã chín.)
Như vậy, muốn phân tích được nghĩa của từ đa nghĩa, trước hết phải miêu tả thật đầy đủ các nét nghĩa của nghĩa gốc để làm cơ sở cho sự phân tích nghĩa.         

Nghĩa của từ phát triển thường dựa trên hai cơ sở :

- Theo cơ chế ẩn dụ, nghĩa của từ thường có hai dạng sau : 

+ Dạng 1: Nghĩa của từ phát triển dựa vào sự giống nhau về hình thức giữa các sự vật, hiện tượng hay nói cách khác là dựa vào các kiểu tương quan về hình dáng.

Ví dụ : mũi1 (mũi người) và mũi2 (mũi thuyền)

miệng1 (miệng xinh) và miệng2 (miệng bát).

+ Dạng 2: Nghĩa của từ phát triển trên cơ sở ẩn dụ về cách thức hay chức năng, của các sự vật, đối tượng.

Ví dụ: cắt1 (cắt cỏ) với cắt2 (cắt quan hệ ).

+ Dạng 3: Nghĩa của từ phát triển trên cơ sở ẩn dụ kết quả do tác động của các sự vật đối với con người.

Ví dụ: đau1 (đau vết mổ) và đau2 (đau lòng) 
-Theo cơ chế hoán dụ có tác dụng
+ Dạng 1: Nghĩa của từ phát triển trên cơ sở quan hệ giữa bộ phận và toàn thể.

Ví dụ: chân1, tay1, mặt1 là những tên gọi chỉ bộ phận được chuyển sang chỉ cái toàn thể 
(Anh ấy có chân2 trong đội bóng.

Tay2 bảo vệ của nhà máy số ba có mặt2​ trong hội nghị).

+ Dạng 2: Nghĩa của từ phát triển trên quan hệ giữa vật chứa với cái được chứa.

Ví dụ: nhà1: là công trình xây dựng (Anh trai tôi đang làm nhà.)

           nhà2: là gia đình (Cả nhà có mặt.)
Ví dụ: thúng1: đồ vật dùng để đựng đan bằng tre hoặc nứa (Cái thúng này đan khéo quá.)
          thúng​​2: chỉ đơn vị (hai thúng thóc).

+ Dạng 3: Nghĩa của từ phát triển dựa trên nguyên liệu hay công cụ với sản phẩm được làm ra từ nguyên liệu hay công cụ đó hoặc hành động dùng nguyên liệu hay công cụ đó.

Ví dụ : muối1: nguyên liệu ( một ki – lô - gam muối);
            muối2: hành động làm cho thức ăn chín hoặc lên men (Chị ấy muối dưa ngon lắm.)

Để giúp học sinh có thể phân biệt được là từ đồng âm, từ nhiều nghĩa, 

giáo viên cần giúp học sinh xác định quan hệ về các nét nghĩa chính xác (đối với từ nhiều nghĩa), nếu loại trừ được có quan hệ về các nét thì đó là từ đồng âm còn ngược lại nếu đồng âm nhưng có quan hệ về các nét nghĩa nữa thì đó là từ nhiều nghĩa.

Sau khi mở rộng cho học sinh một số khái niệm cơ bản cần thiết về từ đồng âm, từ nhiều nghĩa, tôi đã hướng dẫn học sinh so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa chúng. 

*Giống nhau : 

Từ nhiều nghĩa và từ đồng âm đều có hình thức âm thanh giống nhau.

Từ nhiều nghĩa và từ đồng âm thường dễ nhầm lẫn :

Ví dụ : Ba1 tôi rất thích đọc báo. 
          (ba1 có nghĩa là bố) 

 Số ba2 là con số may mắn của tôi.
          (ba2 có nghĩa là số từ, chỉ số tự nhiên, liền kề ngay sau số 2) 
Học sinh có thể nhầm lẫn từ “ba” là từ nhiều nghĩa vì có hình thức âm thanh giống nhau. Khi gặp trường hợp này, tôi đã phân biệt để học sinh thấy được giữa các nét nghĩa của từ nhiều nghĩa có mối quan hệ chặt chẽ với nhau còn ở đây các nét nghĩa không có quan hệ với nhau vì thế không phải là từ nhiều nghĩa. 

Trường hợp ví dụ trên là từ đồng âm.
*Khác nhau:
	Từ nhiều nghĩa
	Từ đồng âm

	Nghĩa của từ được phát triển dựa trên hai cơ sở:

-Theo cơ chế ẩn dụ nghĩa của từ thường có hai dạng sau:

+ Dạng 1: Nghĩa của từ phát triển dựa vào sự giống nhau về hình thức giữa các sự vật hiện tượng hay nói cách khác là dựa vào các kiểu tương quan về hình dáng.
Ví dụ: mũi1 (mũi người), mũi2 (mũi thuyền).
+ Dạng 2: Nghĩa của từ phát triển trên cơ sở ẩn dụ về cách thức hay chức năng của các sự vật, đối tượng.
Ví dụ: cắt1 (cắt cỏ), cắt2 (cắt quan hệ)
+ Dạng 3: Nghĩa của từ phát triển trên cơ sở ẩn dụ kết quả do tác động của các sự vật đối với con người.       
 Ví dụ: đau1 (đau vết mổ), đau2 (đau lòng)
- Theo cơ chế hoán dụ có các dạng:

+ Dạng 1: Nghĩa của từ phát triển trên cơ sở quan hệ giữa bộ phận và toàn thể 
Ví dụ : chân1, tay1, mặt1 là những tên gọi chỉ bộ phận được chuyển sang chỉ cái toàn thể (Anh ấy có chân2 trong đội bóng; Tay2 bảo vệ của nhà máy số ba có mặt2 trong hội nghị ).
+ Dạng 2: Nghĩa của từ phát triển trên quan hệ giữa vật chứa với cái được chứa.
Ví dụ: nhà1 là công trình xây dựng (Tôi đang làm nhà.)
         nhà2 là gia đình (Cả nhà ăn cơm.)
+ Dạng 3: Nghĩa của từ phát triển dựa trên quan hệ nguyên liệu hay công cụ với sản phẩm làm ra từ nguyên liệu hay công cụ đó hoặc hành động dùng nguyên liệu hay công cụ đó.
Ví dụ: 
muối1 nguyên liệu (một ki-lô-gam muối);              muối2 hành động làm cho thức ăn chín hoặc lên men (Chị ấy muối dưa rất ngon.)
	- Cơ sở tạo ra từ đồng âm là do tính chất tiết kiệm.

- Thường xảy ra ở những từ có cấu trúc đơn giản

- Các từ đồng âm trong Tiếng Việt chỉ xảy ra trong ngữ cảnh vì Tiếng Việt là ngôn ngữ không biến hình 


4.3. Biện pháp 3: Giúp học sinh rèn kĩ năng sử dụng từ đồng âm, từ nhiều nghĩa
4.3.1. Giáo viên dùng những câu mẫu để giới thiệu cho học sinh tham khảo.
Ví dụ: Tìm từ đồng âm, từ nhiều nghĩa trong các câu sau:

- Kiến bò1 đĩa thịt bò2. 
(Đáp  án: bò là từ đồng âm vì bò1 là động từ; bò2 là danh từ)
- Hôm nay đi ăn1 cưới, chị Lan ăn2 mặc rất đẹp. 
(Đáp  án: ăn là từ nhiều nghĩa vì ăn1 là nghĩa gốc nói về ăn uống nhân dịp đám cưới; ăn2 là nghĩa chuyển chỉ cách thức ăn mặc)
4.3.2. Tổ chức tập nói trong nhóm có sử dụng từ đồng âm, nhiều nghĩa để học hỏi lẫn nhau.
Ví dụ: Tìm những từ đồng âm có tiếng “đá” và nói về chủ đề nào đó trong đó có sử dụng các từ đã tìm được.
(Ví dụ: gà đá, ngựa đá, đá banh, nước đá,…)
Tìm các từ nhiều nghĩa với từ chân (chân trời, chân đê, chân bàn,…)
4.3.3. Tổ chức thi đố và giải câu đố có liên quan đến từ đồng âm
Có thể làm như sau: Chia lớp làm hai nhóm, mỗi nhóm đều bầu chọn một em làm nhóm trưởng. Một nhóm nêu câu đố, một nhóm trả lời và ngược lại.

Ví dụ: Một nhóm nêu câu đố:  

   

        “Trùng trục như con chó thui

                   Chín mắt, chín mũi, chín đuôi, chín đầu.”
                                                                     (Là con gì ?)

Nhóm còn lại trả lời. Nếu trả lời đúng thì đố ngược lại còn trả lời sai thì đội bạn tiếp tục đố.

4.3.4. Khối chuyên môn tổ chức cho học sinh đi chơi dã ngoại, sinh hoạt ngoại khoá tạo cơ hội cho học sinh phát hiện những từ đồng âm. 
Như tham quan cảnh đẹp tại địa phương, thi đố vui để học, sưu tầm các từ, câu văn hay trong đó có sử dụng từ đồng âm.
  Giáo án 
Luyện từ và câu

TỪ ĐỒNG ÂM (TRANG 51)

I. Mục tiêu:

- Hiểu thế nào là từ đồng âm (ND Ghi nhớ).

- Biết phân biệt nghĩa của từ đồng âm (BT1, mục III); đặt được câu để phân biệt các từ đồng âm (2 trong số 3 từ ở BT2); bước đầu hiểu tác dụng các từ đồng âm qua mẩu chuyện vui và các câu đố.

*HS tự rút ra phần ghi nhớ và đặt câu lấy được ví dụ; làm được đầy đủ BT3; nêu được tác dụng của từ đồng âm qua BT3; BT4.

II. Đồ dùng dạy - học: tranh, ảnh minh hoạ

II. Các hoạt động  dạy – học:
	1.Kiểm tra bài cũ:

 (?) Hãy phân biệt từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa? Lấy ví dụ minh họa.

(?) Em hãy đặt câu, trong câu đó có chứa 2 từ trái nghĩa.

(?) Trong câu em vừa đặt có những cặp từ nào trái nghĩa?
 -GV nhận xét phần trả lời của HS

2.Dạy bài mới:

a) Giới thiệu bài:

- GV giới thiệu bài học

- GV ghi tên bài lên bảng
	- HS trả lời:

+ Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau.
Ví  dụ: siêng năng, cần cù, chăm chỉ

+ Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau

Ví dụ: cao/thấp, phải/trái, ngày/đêm

- HS đặt câu:

Trẻ em trên toàn thế giới yêu chuộng hòa bình, căm ghét chiến tranh

- yêu chuộng/căm ghét; 
  hòa bình/ chiến tranh

- HS nghe
- HS lắng nghe 

- HS nghe và ghi tên bài vào vở.


b) Các hoạt động:

	HĐ 1:  Tìm hiểu về từ đồng âm

Phần Nhận xét

(!) HS đọc các câu ở bài 1 và xác định yêu cầu bài tập 2

(!) HS làm việc cá nhân, chọn dòng nêu đúng nghĩa của mỗi từ câu.

 - GV và HS cùng chốt lại lời giải đúng.

(!) HS cho biết thế nào là từ đồng âm.

- GV nhận xét câu trả lời của HS và nói: Đó cũng là nội dung phần Ghi nhớ

Phần Ghi nhớ

(!) HS đọc trong SGK trang 51.

(!) HS đặt câu có sử dụng từ đồng âm.

(?) Từ “bàn” ở câu 1 có điểm gì giống và khác với từ “ bàn” ở câu 2.

(!) HS nhận xét phần đặt câu và trả lời câu hỏi.

-GV nhận xét và tuyên dương HS có câu trả lời tốt.

HĐ2: Hướng dẫn HS làm bài tập.

 Bài tập 1
(!) HS đọc thầm và nêu yêu cầu của bài tập 1.

- GV ghi nội dung bài lên bảng.

 - Tổ chức cho HS làm bài theo nhóm bàn

- Lưu ý HS: Nêu ra các từ đồng âm và phân biệt nghĩa của những từ đồng âm đó.

- GVvà HS cùng chữa bài.

(!) HS giải nghĩa từ, GV kết hợp cho HS xem tranh, ảnh minh hoạ.
-GV nhận xét, tuyên dương những HS có câu trả lời tốt

(!) Hs đặt câu để phân biệt từ đồng âm đá
-GV nhận xét và tuyên dương HS đặt câu tốt.

(?) Với các từ đồng âm khác, các em có đặt được câu để phân biệt được không?

-GV: Cả lớp hãy suy nghĩ  đặt các câu để phân biệt các từ đồng âm sau: bàn, cờ, nước.

- GV chia lớp thành 3 tổ. Học sinh trong mỗi tổ suy nghĩ  đặt câu để phân biệt nghĩa từ đồng âm:

+ Tổ 1: từ “bàn”

+ Tổ 2: từ “ cờ”

+ Tổ 3: từ “ nước”

(!) HS đọc câu của mình và phân biệt nghĩa của từ đồng âm đó trong mỗi câu

(?) Khi viết câu, em cần chú ý điều gì?
Lưu ý HS: gạch chân dưới từ đồng âm trong câu

 - GV nhận xét và nói đó cũng là nội dung bài 2 trong SGK trang 52.

 (?) Bài tập 2 rèn cho em kĩ năng gì?

  Bài tập 3:
(!) HS đọc kĩ nội dung bài.

(?) Theo em, trong câu chuyện này, chi tiết nào gây cười?

(?) “Tiền tiêu” nghĩa là gì?

- GV nhận xét và nhấn mạnh cho HS: Khi sử dụng từ đồng âm phải hiểu được nghĩa của từ đó.

   Bài tập 4:

- Tổ chức cho HS thi giải nhanh câu đố. 

- GV chia lớp thành hai đội và khi GV đọc câu đố lên thì đội nào giơ tay trư​ớc thì đ​ược quyền trả lời.

- GV nhận xét và tuyên bố đội chiến thắng.
	- HS đọc:

a) Ông ngồi câu cá.

b) Đoạn văn này có 5 câu.

- HS nêu: Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của mỗi từ câu ở bài 1

- HS tự làm và nêu đúng nghĩa của từ mỗi từ câu.

+ Dòng 1 nêu đúng nghĩa của từ câu ở câu 1

+ Dòng 2 nêu đúng nghĩa của từ câu ở câu 2

- HS nghe

-HS*:Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm nhưng khác hẳn nhau về nghĩa. 
-HS nghe

- 3HS đọc

-HS*: 

Cái bàn này được làm bằng gỗ.

Bố mẹ em đang bàn bạc việc xây nhà.

-HS*: 

+ Giống nhau: Hai từ đều có âm giống nhau

+ Khác nhau: 

Từ “bàn” ở câu 1 có nghĩa là đồ dùng có mặt phẳng, có chân để làm việc

Từ “bàn” ở câu 2 có nghĩa là trao đổi ý kiến

- HS nhận xét câu trả lời của bạn.

- HS nghe

- Phân biệt nghĩa của những từ đồng âm trong các cụm từ sau.
- HS thảo luận và cùng làm (có thể dùng từ điển).
- HS nghe
- Đại diện nhóm trình bày  

a) cánh đồng1 – tượng đồng2 – một nghìn đồng3
đồng1: Khoảng đất rộng và bằng phẳng dùng để cấy cày, trồng trọt

đồng2: Kim loại có màu đỏ, dễ dát mỏng và kéo sợi, thường dùng làm dây điện.

đồng3: đơn vị tiền Việt Nam

b) hòn đá1 – đá2 bóng

đá1: Chất rắn cấu tạo nên vỏ Trái Đất, kết thành từng tảng, từng hòn.

đá2: đưa nhanh chân và hất mạnh bóng ra xa hoặc đưa bóng về khung thành đối phương.

c) ba1 và má – ba2 tuổi

ba1: bố 

ba2: Số tiếp theo số 2 trong dãy số tự nhiên.

-HS nhận xét.

- HS nghe

- HS đặt câu:

Hòn đá này có hình thù rất đẹp.

Em rất thích đá bóng.

- HS nghe

- HS trả lời: Có ạ!

- HS nghe

-HS nghe; HS ghi nhớ yêu cầu và suy nghĩ, viết câu ra nháp.

- HS1: Bàn1 học của em có màu xanh.

Cầu thủ số 10 đã ghi bàn2 thắng rất đẹp.

Từ bàn ở câu 1 có nghĩa là đồ dùng có mặt phẳng, có chân để làm việc

Từ bàn ở câu 2 có nghĩa là lần tính được thua trong môn bóng đá.

- HS 2: Quân cờ này đi như thế nào?

Lá cờ Tổ quốc phấp phới bay.

- HS 3:

Em đang uống nước lọc.

Người dân nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình.

- HS: Khi đặt câu phải đủ ý. Đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu câu phù hợp.
- HS nghe

-HS nghe và quan sát vào SGK

- Bài tập rèn kĩ năng đặt câu, viết câu để phân biệt các từ đồng âm.

- 1HS đọc bài; lớp theo dõi

- HS: Bạn Nam hiểu sai nghĩa của từ đồng âm“ tiền tiêu”

-HS* trả lời: Tiền tiêu là vị trí quan trọng, nơi có bố trí canh gác ở phía trước khu vực đóng quân, hướng về phía địch

- HS nghe.

-Hs hào hứng nghe luật chơi và cách chơi
- HS tham gia chơi theo  hướng dẫn của GV.

-HS nghe

a) con chó thui

b) hoa súng – khẩu súng

	(!) Hãy nêu ra những hiện tượng đồng âm thú vị ở mỗi câu đố và tác dụng của từ đồng âm đó.
	- HS* nêu: 
+ Từ chín trong câu a là nướng chín cả mắt, mũi, đuôi, đầu chứ không phải là số 9 (là số tự nhiên sau số 8).

+ Khẩu súng còn được gọi là cây súng.

	- GV nhận xét câu trả lời của HS.
3. Củng cố, dặn dò: 

(?) Thế nào là từ đồng âm?

(?) Phân biệt từ đồng âm với từ đồng nghĩa? Lấy ví dụ minh họa.

- Nhận xét tiết học và tuyên dương những HS hiểu bài, đặt câu đúng và phân biệt tốt nghĩa của các từ đồng âm

- Dặn HS: Chuẩn bị bài MRVT: Hữu nghị – Hợp tác
	- HS nghe.
-Hs trả lời
- HS trả lời và lấy ví dụ.

-HS nghe

-HS nghe 


***********************************

Luyện từ và câu
TỪ NHIỀU NGHĨA (TRANG 66)
I. Mục tiêu:

- Hiểu thế nào là từ nhiều nghĩa; nghĩa gốc và nghĩa chuyển trong từ nhiều nghĩa; Hiểu mối quan hệ giữa chúng.

- Biết phân biệt được đâu là nghĩa gốc và đâu là nghĩa chuyển trong một số câu văn có dùng từ nhiều nghĩa. Tìm được ví dụ về nghĩa chuyển của một số từ (là danh từ) chỉ bộ phận cơ thể người và động vật.
* HS lấy được ví dụ về từ nhiều nghĩa.
- Biết vận dụng từ nhiều nghĩa khi nói và viết.

II. Đồ dùng dạy – học: tranh vẽ về răng, mũi, tai của người; răng chiếc cào, mũi thuyền và tai ấm; phiếu bài tập.
III. Hoạt động dạy - học:

	1. Kiểm tra bài cũ:
(?) Thế nào là từ đồng âm? Em hãy lấy ví dụ minh hoạ.

- Nhận xét, đánh giá

2. Bài mới 

a) Giới thiệu bài
b) Nhận xét :

Bài 1:

-Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung của bài tập

-Yêu cầu HS tự làm. Nhắc HS dùng bút chì nối từ với nghĩa thích hợp

-Nhận xét, kết luận bài làm đúng
-GV đưa ra tranh minh hoạ

(!) Nhắc lại nghĩa của từng từ 

- GV: Các nghĩa vừa xác định được cho các từ răng, mũi, tai chính là nghĩa gốc của mỗi từ.
Bài 2:

- Yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành bài tập.

- GV đưa ra tranh vẽ răng chiếc cào, mũi thuyền và tai ấm.

- Nêu điểm giống nhau giữa các từ tai, răng, mũi ở 2 bài tập trên.

- GV:Các nghĩa vừa xác định được cho các từ răng, mũi, tai chính là nghĩa gốc của mỗi từ. Trong quá trình sử dụng, các từ này còn được gọi tên cho nhiều sự vật khác nữa và mang thêm những nét nghĩa mới những nghĩa đó được gọi là nghĩa chuyển.

· Nghĩa gốc và nghĩa chuyển bao giờ cũng có mối liên hệ với nhau 
(?) Thế nào là từ nhiều nghĩa ?
	- HS trả lời và lấy ví dụ theo yêu cầu của giáo viên.
- Nhận xét 

-HS nghe

-HS thực hiện yêu cầu của GV
-1HS làm bài trên bảng lớp. HS dưới lớp làm vào vở bài tập.

-HS đối chiếu:

 Răng – b; Mũi – c; Tai - a

-HS quan sát

-1 HS nhắc lại

+ Bộ phận ở 2 bên đầu người hoặc động vật, dùng để nghe: tai

+ Phần xương cứng, màu trắng, mọc trên hàm, dùng để cắn, giữ và nhai thức ăn: răng.

+ Bộ phận nhô lên ở giữa mặt người hoặc động vật có xương sống, dùng để thở và ngửi: mũi

-HS nghe
-HS thảo luận theo nhóm bàn
- HS quan sát và báo cáo 

+ Răng cào: Nghĩa của từ răng khác với nghĩa gốc: Răng dùng để cào, không dùng để cắn, giữ hoặc nhai thức ăn.

+ Mũi thuyền: Nghĩa của từ mũi khác với nghĩa gốc: Mũi thuyền nhọn để rẽ nước chứ không phải để thở và ngửi.

+ Tai ấm: Nghĩa của từ tai khác với nghĩa gốc: Tai ấm giúp người ta cầm được ấm dễ dàng để rót nước, không dùng để nghe.

-HS trả lời: 

+ răng: đều chỉ vật nhọn, sắc, sắp đều nhau thành hàng.

+ mũi: cũng chỉ bộ phận có đầu nhọn nhô ra phía trước

+ tai: cũng chỉ bộ phận mọc ở hai bên chìa ra như tai người.

-HS nghe

-HS trả lời

	(?) Thế nào là nghĩa gốc ?
(?) Thế nào là nghĩa chuyển ?
-GV nhận xét các câu trả lời của HS

c) Ghi nhớ: SGK 
- Cho HS lấy ví dụ về từ nhiều nghĩa.

d)Luyện tập : 

Bài 1:

(!) Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung của bài tập.

- Yêu cầu HS tự làm bài tập; nhắc học sinh gạch một gạch dưới từ mang nghĩa gốc, gạch hai gạch dưới từ mang nghĩa chuyển.

(!) HS giải nghĩa về cách xác định nghĩa của từ.

-GV nhận xét

Bài tập 2: Tìm những từ mang nghĩa chuyển

(!) HS thảo luận theo nhóm tổ và ghi kết quả vào phiếu bài tập
-GV nhận xét và kết luận: Từ chỉ tên bộ phận dùng với người hoặc động vật thì mang nghĩa gốc, dùng với đồ vật thì mang nghĩa chuyển.
3. Củng cố - dặn dò : 

(?)Thế nào là từ nhiều nghĩa ? Cho ví dụ.

- Nhận xét tiết học

- Dặn HS: Chuẩn bị bài Luyện tập về từ nhiều nghĩa.
	- HS nêu: Từ chỉ tên bộ phận dùng với người hoặc động vật thì mang nghĩa gốc, dùng với đồ vật thì mang nghĩa chuyển.
- HS nghe.
- HS đọc nội dung ghi nhớ

- HS* lấy ví dụ.

- HS thực hiện yêu cầu của GV

- HS làm bài vào VBT; 1 HS lên bảng làm bài. 

a) + Đôi mắt của em bé mở to.

    +  Quả na mở mắt.

b) + Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.

    + Bé đau chân.

c) + Khi viết, em đừng ngoẹo đầu.

    + Nước suối đầu nguồn rất trong.

-HS giải thích:

a) Mắt là bộ phận của người hay động vật dùng để nhìn. Mắt trong quả na mở mắt là bộ phận giống hình con mắt ở vỏ ngoài của quả.

b) Chân là bộ phận dưới cùng của người hay động vật dùng để đi lại. Kiềng ba chân: chân là bộ phận dưới cùng của đồ dùng có tác dụng đỡ cho các bộ phận khác.

c) Đầu là bộ phận trên cùng của thân thể con người hay phần trước nhất của cơ thể động vật nơi có bộ óc và nhiều giác  quan. Đầu nguồn: là điểm xuất phát của một khoảng không gian.
- HS nghe

- HS thảo luận theo nhóm tổ và ghi kết quả vào phiếu bài tập:

- lưỡi: lưỡi liềm, lưỡi hái, lưỡi dao, lưỡi cày, lưỡi gươm, lưỡi rìu,…

-miệng: miệng bát, miệng túi, miệng hũ, miệng bình, miệng hố, miệng núi lửa,…

- cổ: cổ chai, cổ lọ, cổ bình, cổ áo, cổ tay,…

- tay: tay áo, tay ghế, tay bóng bàn, tay nghề,…

- lưng: lưng áo, lưng đồi, lưng đèo, lưng núi, lưng ghế,…
- HS nghe và nhắc lại kết luận. 

-HS trả lời
-HS nghe

-HS nghe và ghi nhớ thực hiện.


5.  Kết quả thu được

Trong quá trình dạy, tôi lần lượt sử dụng các biện pháp trên bằng cách lựa chọn và phân bố hợp lí theo từng nội dung của bài, lấy nhiều ví dụ minh họa để học sinh nắm được đặc điểm cơ bản của các loại từ trên. Từ đó có thể phân biệt và nhận dạng dễ dàng hơn trong khi làm bài tập.

Để kiểm chứng lại quá trình nghiên cứu của mình, tôi đã tiến hành dạy thực nghiệm: 

       - Lớp thực nghiệm: lớp 5C
       - Lớp đối chứng : lớp 5B
ĐỀ KHẢO SÁT
(Thời gian 40 phút)

Câu 1 (3 điểm): Gạch dưới các từ đồng âm đã được sử dụng để chơi chữ trong các câu sau:

a) Nó hay mua được sách hay.

b) Họ bác ý kiến bác rồi.

c) Chèo thuyền sang sông đi xem hát chèo.

Câu 2 (3 điểm): Với mỗi nghĩa dưới đây của một từ, em hãy đặt một câu:

xuân:  
- Mùa đầu của một năm, từ tháng giêng đến tháng 3 (xuân là danh từ)
- Chỉ tuổi trẻ, sức trẻ (xuân là tính từ)
- Chỉ một năm (xuân là danh từ)
Câu 3 (4 điểm): Viết một đoạn văn tả cảnh khoảng 7 câu, trong đó có sử dụng một số từ nhiều nghĩa.
Kết quả
	STT
	Lớp
	Sĩ Số
	9 - 10
	7 - 8
	5 - 6
	Dưới 5

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	5B
	32
	10
	31.3
	13
	40.6
	8
	25
	1
	3.1

	2
	5C
	33
	19
	57.6
	13
	39.4
	1
	3
	0
	0


Nhìn vào bảng số liệu trên, tôi thấy rằng chất lượng bài làm của các em học sinh lớp 5C (lớp thực nghiệm) kết quả thu được cao hơn lớp 5B. Các em làm bài đúng theo yêu cầu và trình bày tương đối khoa học. Điều đó chứng tỏ rằng, các em đã hiểu bài và vận dụng kiến thức một cách linh hoạt. Còn học sinh lớp 5B (lớp đối chứng) thì còn nhiều em nắm kiến thức chưa chắc chắn, còn nhầm lẫn giữa từ đồng âm và từ nhiều nghĩa. Như vậy, tôi thấy rằng những biện pháp mà tôi đã vận dụng cho học sinh lớp 5C là có hiệu quả.
     
6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng:
- Giáo viên  phải nắm được lực học của từng em, từng lớp, phải phân loại các dạng bài tập, để từ đó lựa chọn các phương pháp dạy học khác nhau để kích thích hứng thú học tập của học sinh.
- Sau mỗi bài học, giáo viên nên đưa ra một số dạng bài tập khác nhau để củng cố, mở rộng kiến thức cho học sinh.
- Giáo viên cần động viên, khích lệ học sinh kịp thời ngay từ những tiến bộ nhỏ nhất để giúp các em mạnh dạn, tự tin hơn trong học tập.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận

       Sau một quá trình nghiên cứu và áp dụng sáng kiến vào giảng dạy cho học sinh, tôi đã thu được những kết quả rất đáng khích lệ. Cụ thể:

* Về phía giáo viên: 

- Tôi đã nắm chắc các phương pháp giảng dạy phân môn Luyện từ và câu. Trong các giờ học, tôi đã vận dụng phối hợp một cách linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, làm cho giờ học diễn ra nhẹ nhàng không gây căng thẳng cho học sinh.
- Bản thân đã có thêm kiến thức sâu về từ đồng âm, từ nhiều nghĩa. Chính vì vậy, trong quá trình giảng dạy nhất là ở các tiết tăng Tiếng Việt buổi 2, tôi đã giúp học sinh có thêm một số kinh nghiệm để phân biệt được dễ dàng, chính xác về từ đồng âm, từ nhiều nghĩa.
* Về phía học sinh:
- Học sinh hiểu bài, không còn lúng túng khi gặp các bài tập về từ đồng âm, từ nhiều nghĩa .

- Các em biết vận dùng dùng từ đúng khi viết văn và trong giao tiếp hàng ngày.

 2. Khuyến nghị
- Đối với các các cấp quản lí giáo dục: Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ thông qua việc bồi dưỡng thường xuyên và hội nghị chuyên đề để từng bước tháo gỡ khó khăn nâng cao chất lượng giờ dạy.
          - Đối với nhà trường: Các thư viện trường tiểu học nên có thêm các tài liệu về từ đồng âm, từ nhiều nghĩa để giáo viên tiện tham khảo, tìm thêm bài tập cho học sinh. Mở chuyên đề về phương pháp dạy phân môn Luyện từ và câu phần từ đồng âm, từ nhiều nghĩa.
Trên đây là những kinh nghiệm của bản thân tôi khi dạy học sinh lớp 5 về phân biệt từ đồng âm, từ nhiều nghĩa. Những kinh nghiệm đó đã góp phần tích cực vào nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 5. Song chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, tôi rất mong nhận được sự góp ý của các cấp lãnh đạo, Hội đồng khoa học để sáng kiến của tôi ngày một hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn !                                                   
MỤC LỤC
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